
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VẬT TƯ THEO BOM 

 

Bước 1: Tìm mã SAP của BOM muốn tra cứu, ví dụ mã 00012350 (Đèn Led Downlight 

D AT05L90/7W-Trắng Led SS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bước 2: Truy cập vào báo cáo nhanh trên thanh công cụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bước 3: Điền mã SAP của BOM cần tra cứu và ấn OK 

 

Bước 4: Màn hình hiện ra chi tiết như sau 

 

Trường thông tin Ý nghĩa 

Cấp độ Cấp BOM liên quan đến BOM cần tra cứu (ví dụ Đèn Led 
Downlight D AT05L90/7W-Trắng Led SS là BOM cấp 1, Modul 
D-7w-6500k CF-8SS (283B) là BOM cấp 2,…) 

Mã TP/BTP Mã SAP của BOM tương ứng 

RDCode TP/BTP Mã RD của BOM tương ứng 

Tên TP/BTP Tên của BOM tương ứng 

Mã vật tư Mã SAP của vật tư có trong BOM tương ứng 

RDCode vật tư Mã RD của vật tư có trong BOM tương ứng 



Tên vật tư Tên của vật tư có trong BOM tương ứng 

Nhóm Có 2 nhóm: VT (vật tư) và BTP (bán thành phẩm) 

Tồn kho Tồn kho tương ứng của vật tư hoặc bán thành phẩm 

SL có thể SX Đồng bộ vật tư (số lượng lớn nhất có thể sản xuất ra BOM 
tương ứng dựa trên tồn kho của vật tư và BTP có trong BOM) 

SL đặt hàng/sản xuất Số lượng hàng chưa về (đối với vật tư) hoặc số lượng đang sản 
xuất (đối với BTP) 

Ngày nhận hàng/hoàn 
thành 

Ngày dự kiến hàng về (đối với vật tư) hoặc ngày dự kiến sản 
xuất xong (đối với BTP) 

Số LSX Số lệnh sản xuất tương ứng đối với BTP trong BOM 

Số PO Số đơn đặt hàng tương ứng đối với vật tư trong BOM 

Tình trạng Có 3 loại tình trạng của VT/BTP:  
- Đã quá ngày về: số lượng vật tư đang đặt hàng đã quá ngày 
về 
- Chưa đến ngày về: số lượng vật tư đang đặt hàng chưa đến 
ngày về 
- Đã có lệnh sản xuất: số lượng vật tư đang sản xuất vẫn chưa 
hoàn thành 

 


